
 

 

                                          

HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng 

xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua 

xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” (sau 

đây viết tắt là Phong trào thi đua), để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá 

nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, Bộ Nội vụ 

hướng dẫn khen thưởng như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cổ vũ, động viên, tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá 

nhân, hộ gia đình tiêu biểu tích cực tham gia và có nhiều đóng góp, sáng kiến, 

kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần thực hiện thành 

công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia 

đình có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua. 

2. Yêu cầu 

- Việc khen thưởng phải đảm bảo đúng quy định, kịp thời, công khai, minh 

bạch, dân chủ, khách quan gắn với kết quả thực hiện Phong trào thi đua.  

- Công tác bình chọn, xét khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, thủ 

tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Tập thể, cá nhân, hộ gia 

đình được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, có 

phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương và toàn quốc. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

Bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân; Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là bộ, ngành, tỉnh); các 

đơn vị thuộc và trực thuộc bộ, ngành; sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị cấp 

huyện, cấp xã; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thôn, làng, ấp, 
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bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, doanh nghiệp, hộ gia đình, các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua. 

 2. Về thực hiện nguyên tắc khen thưởng 

Bảo đảm theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy 

định chi tiết thi hành, cụ thể như sau: 

- Hình thức khen thưởng phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được 

giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được. 

- Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

quỹ lương hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác có trách 

nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các đối 

tượng thuộc phạm vi quản lý. 

- Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. 

- Chưa xét tặng hoặc đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đang 

trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm 

hành chính hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; thanh tra, kiểm tra 

khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, 

làm rõ. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Đối với tập thể 

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, có thành tích xuất sắc tiêu biểu và đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương 

- Kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các 

cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 

- Đầu tư có hiệu quả các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, hạ 

tầng, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm để đáp ứng nhu cầu học tập của 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Triển khai phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức 

phong phú, đa dạng để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về học tập suốt đời, 

xây dựng xã hội học tập; củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học 

tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được công nhận 

danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định số 324/QĐ-KHVN 

ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí 

và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 

2021-2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 324/QĐ-KHVN) đạt và vượt mục 

tiêu theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng 
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Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai 

đoạn 2021-2030” 

b) Đối với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội 

- Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân tiên 

phong thực hiện Phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về 

xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.  

- Có nhiều nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận 

động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân. 

- Chủ động, tích cực huy động nguồn lực, có nhiều sáng kiến mô hình học 

tập hiệu quả, có các giải pháp huy động đoàn viên, hội viên tham gia công tác 

khuyến học, khuyến tài; tham gia chuyển giao công nghệ, học tập ngoại ngữ, hỗ 

trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân. 

c) Đối với cấp tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch hằng năm triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030” và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch.  

- Xây dựng, ban hành các chính sách thu hút, khuyến khích sự tham gia của 

các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vào công tác xây dựng xã hội học tập; chính 

sách hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, người 

khuyết tật. 

- Có các giải pháp sáng tạo, thiết thực, triển khai có hiệu quả công tác xây 

dựng xã hội học tập và  triển khai thực hiện Phong trào thi đua phù hợp với tình 

hình và điều kiện của địa phương.  

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư 

số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh 

(sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT) 

d) Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ, ngành 

- Tham mưu ban hành có chất lượng cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập 

suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở bộ, ngành. 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong 

trào thi đua của bộ, ngành. 

đ) Đối với các sở, ngành cấp tỉnh 

- Tham mưu ban hành có chất lượng cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập 

suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong 

trào thi đua của bộ, ngành, địa phương. 
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- Được công nhận “Đơn vị học tập cấp tỉnh” theo quy định tại Thông tư số  

24/2023/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh (sau đây viết 

tắt là Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT) 

e) Đối với cấp huyện  

- Thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, học tập 

suốt đời, xây dựng xã hội học tập do trung ương và tỉnh ban hành. Thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, 

xây dựng xã hội học tập.  

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong 

trào thi đua cấp tỉnh; có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện 

Phong trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận. 

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện theo quy định tại Thông 

tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

g) Đối với cấp xã   

- Thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng 

xã hội học tập do cấp tỉnh và cấp huyện ban hành; củng cố, phát triển, nâng 

cao chất lượng các Trung tâm học tập cộng đồng. Thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã 

hội học tập.  

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong 

trào thi đua cấp huyện; có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực 

hiện Phong trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận. 

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy định tại Thông tư số 

25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

h) Đối với thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và tổ dân phố 

- Thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng 

xã hội học tập do tỉnh và huyện, xã ban hành. Thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học 

tập cho nhân dân ở thôn, làng… 

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” theo theo quy định tại Quyết định 

số 242/QĐ-KHVN ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Hội Khuyến học Việt Nam 

ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia 

đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” giai đoạn 2021-2030 

(sau đây viết tắt là Quyết định số 242/QĐ-KHVN)  

i) Đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức các 

hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục 

và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. 
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- Thực hiện đa dạng các hình thức đào tạo, phương thức đào tạo theo mô 

hình giáo dục mở; áp dụng có hiệu quả đào tạo từ xa. 

- Tham gia xây dựng kho học liệu mở phục vụ việc tự học và học tập suốt đời. 

- Có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai Phong trào thi đua 

được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

- Được công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh theo quy định tại Thông 

tư số 24/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

k) Đối với các doanh nghiệp 

- Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng xã hội học 

tập và được cấp có thẩm quyền ghi nhận. 

- Ban hành quy định cụ thể về việc học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Có chế độ, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho kỹ sư, chuyên gia, nhân 

viên và công nhân kỹ thuật học tập nâng cao trình độ. 

- Đạt và vượt các chỉ tiêu về đào tạo công nhân theo Quyết định số 

1268/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao 

động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”. 

- Có tỷ lệ công nhân lao động tại các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Công 

dân học tập” theo quy định tại Quyết định số 242/QĐ-KHVN của Hội Khuyến 

học Việt Nam đạt và vượt mục tiêu theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ  

- Được công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh theo quy định tại 

Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3.2. Đối với hộ gia đình 

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và đạt tiêu chuẩn sau: 

- Tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua với những việc làm thiết 

thực, hiệu quả; có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng thôn 

bản, tổ dân phố trở thành “Cộng đồng học tập” trên địa bàn hành chính cấp xã. 

- Đạt danh hiệu “Gia đình học tập” theo theo quy định tại Quyết định số 

242/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam  

3.3. Đối với cá nhân 

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, tích cực tham gia Phong trào thi đua và đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị 

- Là cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây 

dựng xã hội học tập ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 
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- Có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong tổ chức, triển khai Phong 

trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận. 

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết 

định số 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam. 

b) Đối với đối tượng khác 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây 

dựng xã hội học tập. 

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết 

định số 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam. 

III. KHEN THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng hằng năm   

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua, các bộ, ngành, tỉnh quy định 

các tiêu chí khen thưởng đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất 

sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua để khen thưởng theo thẩm quyền. 

2. Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 (vào năm 2025) 

a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Các bộ, ngành lựa chọn 01 tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu 

biểu trong thực hiện Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 

Bằng khen.  

- Mỗi tỉnh lựa chọn từ 01 đến 02 tập thể hoặc cá nhân hoặc hộ gia đình có 

thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen.  

b) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh và Giấy khen 

Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích 

xuất sắc ở bộ, ngành, tỉnh do các bộ, ngành, tỉnh thực hiện theo thẩm quyền .  

3. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2023 - 2030 (vào năm 2030) 

a) Huân chương Lao động 

Mỗi cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ 

chức lựa chọn 01 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi 

đua  để đề nghị khen thưởng.  

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Các bộ, ngành lựa chọn từ 01 đến 02 tập thể hoặc cá nhân có thành tích 

xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen.  

- Mỗi tỉnh lựa chọn từ 02 đến 03 tập thể hoặc cá nhân hoặc hộ gia đình có 

thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen.  

c) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh và Giấy khen 
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Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích 

xuất sắc ở bộ, ngành, tỉnh do các bộ, ngành, tỉnh thực hiện theo thẩm quyền .  

IV. TIỀN THƯỞNG, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ 

1. Tiền thưởng 

Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước 

a) Thủ tục 

- Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ngành, tỉnh bình xét, đề 

nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân theo tuyến trình đúng với quy 

định pháp luật hiện hành. 

- Bộ Nội vụ là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thẩm định hồ sơ khen thưởng 

cấp Nhà nước; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan 

cho ý kiến để xét khen thưởng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định.  

b) Hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các bộ, ngành, tỉnh.  

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, 

ngành, tỉnh.  

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo 

Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng chuyên đề). 

- Trường hợp có phát minh, sáng chế, sáng kiến được đề nghị khen thưởng 

phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh 

hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.  

3. Thời gian 

- Thời gian đề nghị khen thưởng cấp bộ, ngành, tỉnh do các bộ, ngành, tỉnh 

quy định theo thẩm quyền.  

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua gửi về Bộ Nội vụ để 

tổng hợp trước ngày 30 tháng 9 năm 2035 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua gửi về Bộ Nội vụ 

để tổng hợp trước ngày 30 tháng 9 năm 2030. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, các bộ, ngành, tỉnh xây dựng tiêu chuẩn cụ 

thể, phù hợp để bình xét, khen thưởng hằng năm, khen thưởng sơ kết, tổng kết 

Phong trào thi đua theo thẩm quyền và xem xét, đề nghị khen thưởng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi sơ 

kết Phong trào thi đua; Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi tổng kết Phong 

trào thi đua 
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2. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp 

danh sách đề nghị khen thưởng. 

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, 

đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, điều 

chỉnh và bổ sung Hướng dẫn cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận:  

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để b/c); 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW; 

- Các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW;  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ban (Phòng) TĐKT các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn 

thể TW, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lãnh đạo Ban TĐKTTW; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Ban TĐKTTW; 

- Lưu: VT. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Trà 
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